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DIGITAL TIME SWITCH- GIC  (TIMER 24H) 

I. ĐẶC ĐIỂM 

 Giao diện LCD văn bản dễ dàng lập trình thời gian các ngày trong tuần. 
 Lựa chọn chế độ giờ là 12 hoặc 24 giờ bằng bàn phím. 
 Có 25 chương trình Bật/Tắt cho Crono và 16 chương trình cho Pulse. 
 Dễ dàng cài đặt bằng phím bấm. 
 Có tính năng DTS. 
 Pin dự phòng lên đến 6 năm. 
 Lập trình tùy chọn các ngày trong tuần. 
 Có sẵn chế độ Khóa bàn phím 
 CRONO: Lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng như chiếu sáng đường phố, và một số ứng dụng cần hẹn giờ bật tắt 

khác theo đúng thời gian thực. 

 PULSE: Lý tưởng cho các ứng dụng còi hoặc chuông. 

II. CHÚ Ý 

 Cài đặt chỉ nên được thực hiện bởi kỹ sư chuyên ngành. 

 Tải cảm ứng nên được trang bị các bộ triệt nhiễu như varistors, RC snubbers 

 Nên sử dụng công tắc tơ nếu tải vượt quá định mức tiếp xúc. Vui lòng xem danh mục tải quy nạp 

 Xử lý pin không thể sạc lại: Theo quy định hiện hành ở quốc gia và tiểu bang, bởi các công ty xử lý chuyên nghiệp 

được ủy quyền, am hiểu các yêu cầu của Liên bang, Tiểu bang hoặc Địa phương về xử lý và vận chuyển chất thải nguy 

hại. 

III. CHÚ THÍCH 

 QUAN TRỌNG: NẾU áp dụng DST,  đầu tiên cài đặt ngày, sau đó Đặt DST và sau đó đặt Đồng hồ thời gian thực. 

 QUAN TRỌNG: Khi người dùng nhấn phím  trong chế độ chỉnh sửa chương trình, nó sẽ chuyển sang chế độ Run. 
 Chế độ pin: Cảm biến phím có thể chậm hơn, vì vậy hãy đảm bảo rằng, bất kỳ phím nào được nhấn trong ít nhất 1 

giây 

 Đổi mới sản phẩm là một quá trình liên tục, chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo 

trước. 

 Người dùng được đề nghị để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm cho ứng dụng dự định 

 GIC cũng sẽ cung cấp công tắc thời gian riêng cho ứng dụng điều chỉnh điện áp nếu khách hàng muốn 

 Để có tuổi thọ pin tối ưu, Bảo quản sản phẩm trong môi trường khô & mát 

IV. SƠ ĐỒ KẾT NỐI 

 
V. CHỨC NĂNG CHÍNH 

   Phím chương trình để xem và chỉnh sửa 

chương trình & ESC. 

  Lựa chọn ngày & cũng là phím cài đặt tăng DATE / 

DST. 

  Lựa chọn giờ & cũng là phím giảm DATE / DST. 

  Lựa chọn Phút. 
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 => Đối với Crono: Để tăng phút cho xung. Để đặt thời lượng xung cũng như một phím ENTER. 

 nhấn giữ 2 phím để vào cài đặt chế độ DATE / DST. 

  Reset  lại chương trình & cài đặt trong thiết bị. 

  Phím thủ công để thao tác. Ngoài ra để giảm ngày/giờ/phút( D / H / M) trong chế độ cài đặt chương trình. 

  Phím giờ, để cài đặt đồng hồ. 

  Để đặt chế độ đồng hồ 12 (AM/PM) hoặc 24 giờ trong ngày  

  Để khóa / Hủy khóa bàn phím 

VI. CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ ( Ngày, giờ, phút) 

  nhấn giữ phím  và nhấn MAN để chuyển đổi giữa chế độ đồng hồ 12 .(AM/PM) hoặc 24 giờ. 

  nhấn Giữ phím  và sau đó nhấn phím D + để chọn THỨ. (MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU) 

  Giữ phím , sau đó nhấn phím H + để chọn GIỜ. 

00-23 : Trong chế độ 24h 

01-12: Trong chế độ 12h 

 Giữ phím , sau đó nhấn phím M + để chọn PHÚT. 

00-59 

VII. CÀI ĐẶT  NGÀY/THÁNG/NĂM VÀ DST 

 Cài đặt ngày/ tháng/ năm thực tế: nhấn giữ đồng thời nút H+ và 

M+, sau đó nhấn M+ (cài Năm), sau đó nhấn D+ (tăng) và M+ 

(giảm) để chọn năm  . Tiếp theo cài tháng thì nhấn M+ để 

chuyển qua chế độ tháng  chúng ta cũng dùng D+ và M+ để 

tăng và giảm tháng và sau đó nhấn M+ để đến với cài đặt ngày 

 tương tự. 

 Chế độ DST là chế độ bù giờ theo mùa ( cộng thêm 1 giờ so thời 

gian thực tế đã cài đặt). Đây là ứng dụng không sử dụng tại Việt Nam, vì vậy khi cài chế độ dSt chọn “no”. 

 Nếu chế độ dSt được bật thì khi nhìn vào màn hình sẽ thấy chữ “d” xuất hiện ở phía bên trái màn hình.  

 Cài đặt bỏ chế độ dSt: Nhấn giữ H+ và M+ thì xuất hiện  khi đó nhấn H+ để đến với chế độ DTS  , nhấn 

tiếp M+ thì sẽ xuất hiện  và nhấn M+ để xác nhận. 

LƯU Ý : Khi cài chế độ DST & Date, người dùng sử dụng các phím với ý nghĩa như sau:  

- Khóa D + được sử dụng để tăng giá trị tham số  

- Khóa H + được sử dụng để giảm giá trị tham số  

- Khóa M + được sử dụng để lưu giá trị tham số hiện tại 

- Khóa PR được sử dụng để thoát khỏi màn hình tham số trước đó 

 

VIII. CHỌN CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG RELAY 

 Nhấn phím MAN để chọn các chế độ sau. 
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Relay hoạt động theo chương trình đã lập trình. 

Relay luôn bật cho đến khi chương trình bật tiếp theo của lập trình 

(Không áp dụng với chương trình Pulse). 

Relay luôn tắt cho đến khi chương trình tắt tiếp theo của chương trình  

(Không áp dụng với chương trình Pulse). 

 

Relay bật ON liên tục. 

Relay  OFF liên tục. 

IX. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

 Mô tả chương trình ( Crono): 

 
Gồm 25 chương trình ON/OF. 

 Mô tả chương trình Pluse, với xung chung “P” 

 
Gồm 16 chương trình ON 

 Mô tả chương trình Pluse, với xung cá nhân. 

 
16 Chương trình BẬT (Như ‘Prg / Pulse) Có xung P chung thứ 1 

 
16 Chương trình BẬT (Như ‘Prg / Pulse) Có xung chung thứ 1 

 Làm sao để xóa chương trình? 

Để xóa chương trình đơn lẻ, hãy chuyển đến chương trình tương ứng, nhấn H + cho đến khi “- -“ Giờ hr đến và nhấn 

M + cho đến khi “- -“ Phút. Thời gian tối thiểu xuất hiện trên màn hình LCD” - - : - -“ Hiển thị trên màn hình LCD cho 

biết chương trình trống. 

Để xóa / đặt lại tất cả các chương trình và cài đặt, nhấn phím RST. 

 KHÓA BÀN PHÍM 

 Để khóa bàn phím, nhấn giữ đồng thời phím  và phím 'PR' trong 3 giây trở lên Khi bàn phím bị khóa, không thể 

chỉnh sửa tham số nào, chỉ có thể thay đổi chế độ từ 'Tự động' thành 'Tự động BẬT' và 'Tự động TẮT' bằng cách nhấn 

phím 'MAN'. 

 Để mở khóa bàn phím, nhấn  và phím PR đồng thời trong 3 giây trở lên. ‘ULoC sẽ xuất hiện trên màn hình. Bàn 

phím chỉ có thể được khóa trong chế độ Chạy và không ở chế độ Chỉnh sửa chương trình’. 

XI. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 Q.1: Trong trường hợp mất điện, tôi có bị mất tất cả các chương trình không? 



4 
 

A.1: Không, vì pin có dự trữ khoảng 6 năm ở nhiệt độ hoạt động. Khi không có nguồn, chúng tôi có thể lập trình thiết 

bị theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong khi mất điện, rơle hoặc đèn LED sẽ không hoạt động nhưng có thể quan sát trạng 

thái rơle trên màn hình LCD. 

 Q.2:Làm thế nào để sử dụng ghi đè thủ công? Khi nào nó được áp dụng? 

A.2:Nhấn phím MAN để chuyển sang chế độ BẬT, Tự động TẮT, BẬT hoặc TẮT. (Tham khảo mô tả chế độ). Nó được 

sử dụng nếu người dùng yêu cầu BẬT hoặc TẮT rơle ngay lập tức. 

 Q.3: Tôi có thể chọn bất kỳ ngày nào trong tuần làm TẮT hàng tuần không? 

A.3:Có, khi ở chế độ PR, hãy chuyển đổi bằng cách nhấn phím D + & MAN (-) hoặc D + tương ứng để chọn lựa chọn kỳ 

nghỉ riêng lẻ. 

 Q.4:Tôi nên làm gì để xóa tất cả các chương trình và đặt lại RTC? 

A.4:Nhấn phím RST. Tất cả các chương trình sẽ bị xóa, RTC sẽ được đặt lại thành 00:00 và ngày mặc định là thứ Hai. 

 Q.5:Làm cách nào để thay đổi định dạng đồng hồ từ 12 h sang 24 h? 

A.5:Nhấn & MAN đồng thời để chuyển định dạng đồng hồ từ 12h sang 24 h 

 & ngược lại 

 Q.6: Tính năng ON AUTO & AUTO OFF giúp ích như thế nào? 

A.6: Tính năng BẬT / TẮT TỰ ĐỘNG bỏ qua chương trình hiện tại và tiếp tục với chương trình tiếp theo. Chế độ BẬT 

TỰ ĐỘNG quay trở lại chế độ TỰ ĐỘNG vào thời gian BẬT được lập trình tiếp theo. Chế độ AUTO OFF trở lại chế độ 

AUTO vào thời gian OFF được lập trình tiếp theo. Bằng cách này, người ta có thể ghi đè lên rơle để BẬT / TẮT mà 

không ảnh hưởng đến các chương trình tiếp theo. 

XII. BÀI TẬP LẬP TRÌNH Crono- 67DDT0: 

 

Ex 1: Relay ON lúc 18:00 & OFF lúc 6.30 từ thứ Hai đến Chủ nhật (Chương trình cho cả tuần). 

Sau khi BẬT nguồn, màn hình 1 sẽ được hiển thị 

Đặt thời gian hiện tại (ví dụ: 10: 00), Ngày (ví dụ: Thứ sáu) & Chế độ chuyển tiếp (ví dụ: TỰ ĐỘNG) 

theo chức năng cài đặt & chế độ CLOCK. 

 Nhấn PR để vào chương trình thời gian BẬT 

Nhấn D + từng bước để chọn ngày như dưới đây. Mon to Sun là cài đặt mặc định, do đó không cần 

nhấn bất kỳ phím nào 
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 Nhấn H + để chỉnh sửa & tăng số giờ theo & nếu cần, sử dụng phím MAN (-) để giảm số giờ. Đặt thời 

gian là 18:00. Nếu cần đặt phút thì nhất M+ và giảm nhấn MAN(-). 

Nhấn PR để chuyển sang chương trình thời gian TẮT. 

Nhấn H + liên tục để đặt giờ là 06:00. Sử dụng phím MAN (-) để giảm số giờ. Nhấn M+ để đặt 30p muốn 

giảm phút thì nhấn MAN(-) 

 

EX 2: 3 chương trình khác nhau cho cả tuần. 

 
 

Các bước: Đặt đồng hồ như được giải thích trong màn hình 1 & 2 ở trên. 

Nhấn D + 3 lần để chọn MO-FR. Đặt thời gian BẬT là 20:45 bằng cách sử dụng phím H + & M +. 

Nhấn PR để chuyển sang thời gian TẮT. 

Nhấn D + một lần để chọn MO-SA. Đặt thời gian TẮT là 06:30 bằng cách sử dụng phím H + & M +. 

Nhấn PR để vào chương trình thứ 2. 

Nhấn D + liên tục để chọn SA. Đặt thời gian BẬT là 19:00 bằng cách sử dụng phím H + & M +. 

Nhấn PR để chuyển sang thời gian TẮT. 

Nhấn D + liên tục để chọn SU. Đặt thời gian TẮT là 06:30 bằng cách sử dụng phím H + & M +. 

Nhấn PR để vào chương trình thứ 3. 

Nhấn D + liên tục để chọn SU. Đặt thời gian BẬT là 18h15 bằng cách sử dụng phím H + & M +. 

 Nhấn PR để chuyển sang thời gian TẮT 
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 Nhấn D + liên tục để chọn MO. Đặt thời gian TẮT là 06:30 bằng cách sử dụng phím H + & M +. 

Nhấn PRG một lần 

 

Để lưu và thoát chương trình, bấm phím . 

XIII. BÀI TẬP LẬP TRÌNH PULSE- 67DDT9: 

Vd 1: Lập trình cho thời gian xung cố định 

Nhấn PR một lần để nhập thời lượng xung. 

Nhấn M + liên tục để đặt bất kỳ thời lượng xung nào từ 1 đến 59 giây. Ví dụ. 10 giây. Thời lượng xung cố 

định này sẽ được áp dụng cho tất cả 16 chương trình 

Vd 2: Lập trình cho Thời gian xung cá nhân. 

Trong trường hợp này, trước tiên người dùng phải đặt thời gian BẬT và sau đó là thời lượng xung cho 

cùng một lần nhấn PRG hai lần để nhập thời gian BẬT cho chương trình ‘0’. Đặt thời gian BẬT (20:00) & ngày với sự trợ giúp 

của các phím H + / M + / D + 

Nhấn PR một lần để nhập thời lượng xung. 

Đặt xung 0 (cho chương trình 0) trong thời gian 05 bằng cách nhấn phím M +. 

Nhấn PR một lần để vào chương trình 1. 

Đặt thời gian BẬT (21:00) & ngày với sự trợ giúp của các phím H + / M + / D + 

 Nhấn PR một lần để nhập thời lượng xung. 

 Đặt xung 1 (cho chương trình 1) trong thời gian 07 bằng cách nhấn phím M +. 

 

 


